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TÓM TẮT
Tình trạng tàu cá đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài đang là vấn đề nan giải của nghề cá Việt 

Nam. Chấm dứt tình trạng này là điều kiện tiên quyết để Ủy ban Châu Âu (EC) tháo gỡ Thẻ vàng cho Việt Nam. 
Bằng việc kết hợp thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, thực hiện khảo sát đánh giá thực trạng khai thác bất 
hợp pháp ở vùng biển nước ngoài của đội tàu khai thác khu vực Nam Trung Bộ từ 01/2022 đến 06/2022. Nghiên 
cứu thực hiện phỏng vấn trực tiếp 10 cán bộ quản lý nghề cá, 100 ngư dân ở tỉnh Bình Định và Khánh Hòa. Kết 
quả cho thấy, tàu cá Bình Định bị nước ngoài bắt giữ do khai thác bất hợp pháp đã giảm từ 21 tàu năm 2017 
xuống còn 16 tàu năm 2021; Khánh Hòa không ghi nhận trường hợp vi phạm từ cuối năm 2018 cho đến nay. 
Có 100% ngư dân hiểu về quy định chống khai thác IUU nhưng nhận thấy nguồn lợi thủy sản vùng biển nước 
ngoài dồi dào và phong phú. Vì động cơ kinh tế, có 48% ngư dân cho rằng thuyền trường là người quyết định 
khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Vấn đề thực thi pháp luật và xử phạt các hành vi khai thác bất 
hợp pháp ở vùng biển nước ngoài còn yếu cần được cải thiện trong thời gian tới. 

Từ khóa: Khai thác bất hợp pháp, vùng biển nước ngoài, Bình Định, Khánh Hòa.

ABSTRACT
Vietnamese vessels illegally fi shing in foreign waters is a dilemma. Ending this situation is a prerequisite 

for the European Commission (EC) to remove the Yellow card for Vietnam’s fi sheries. By combining primary 
and secondary data collection methods, the study conducted a survey to assess the status of illegal fi shing in 
foreign waters of the fi shing vessels in the South Central region from January 2022 to June 2022. The study 
interviewed ten fi sheries offi  cials and 100 fi shers in Binh Dinh and Khanh Hoa provinces. The results show 
that Binh Dinh fi shing vessels seized by foreign countries due to illegal fi shing have decreased from 21 vessels 
in 2017 to 16 vessels in 2021; Khanh Hoa has not recorded any violations since the end of 2018. All fi shers 
replied that they understood the regulations against IUU fi shing. They believed that national marine resources 
completed depleted, but the resources in foreign waters were abundant. For economic incentives, 48% of 
surveyed fi shers believed that the captain is the primary decision-maker to fi sh illegally in foreign waters. The 
issue of law enforcement and penalties for illegal fi shing in foreign waters is still weak that needs to improve 
in the coming time.

Key words: Illegal fi shing, foreign countries, Binh Dinh, Khanh Hoa. 

I. MỞ ĐẦU
Ngành khai thác thủy sản có vai trò quan 

trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp 
vào phát triển chung của kinh tế đất nước. Năm 
2016, sản lượng thủy sản đạt 6,7 triệu tấn/năm, 
trong đó sản lượng khai thác đạt 3,1 triệu tấn, 
kim ngạch xuất khẩu đạt trên 7 tỉ USD. Liên 
minh Châu Âu (EU) là thị trường nhập khẩu 
lớn thứ hai của sản phẩm thủy sản giai đoạn 

2012-2017, chiếm 19 - 22% tổng số xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam [14,17]. Bình Định là tỉnh 
thuộc duyên hải Nam Trung Bộ với chiều dài 
bờ biển 134 km. Năm 2021, toàn tỉnh có 5.967 
tàu cá trong đó nhóm tàu có chiều dài từ 15m 
trở lên là 3.262 chiếc với gần 32.000 lao động 
(chiếm 54,8%) quy mô nghề khai thác thủy sản 
của tỉnh này, sản lượng khai thác  đạt 258.136 
tấn [3]. Khánh Hòa có 385 km chiều dài bờ 
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biển giúp ngành thủy sản đóng vai trò quan 
trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Năm 2021, toàn tỉnh có 3.365 tàu 
cá, trong đó nhóm tàu có chiều dàu từ 15 trở lên 
là 708 tàu, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương; 
sản lượng khai thác đạt 96.000 tấn [1].

Tháng 10/2017, nghề cá Việt Nam chính 
thức bị Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) 
do khai thác khai thác bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (IUU). Hệ quả là 
các sản phẩm thủy sản của Việt Nam gặp nhiều 
rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu vào thị trường 
EU, ảnh hưởng lớn đến thương mại thủy sản.

Sau khi bị EC cảnh báo Thẻ vàng, xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giảm rõ 
rệt, giảm liên tục qua các năm 2018 (giảm 6%); 
2019 (giảm 15%) và năm 2020 đạt 340 triệu 
USD, giảm 10% so với năm 2019 và doanh số 
giảm 28% so với năm 2017 [13,17]. Trong 4 
năm qua, mặc dù Việt Nam đã thực hiện nhiều 
hành động, giải pháp nhằm khắc phục Thẻ 
vàng nói chung và đặc biệt là chấm dứt tình 
trạng khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước 
ngoài nói riêng, nhất là các đội tàu khai thác xa 
bờ khu vực Nam Trung Bộ – đây là “rào cản” 
lớn nhất, là điều kiện tiên quyết để EC xem xét 
việc gỡ Thẻ vàng cho nghề cá Việt Nam. Tuy 
vậy, những nỗ lực của Việt Nam dường như 
chưa đủ để chấm dứt tình trạng vi phạm này. 

Nghiên cứu về vấn đề Thẻ vàng và khai thác 
IUU ở Việt Nam còn khá mới, chưa có nhiều 
nghiên cứu đánh giá tác động cụ thể để đóng 
góp những luận cứ khoa học trong đề xuất giải 
pháp căn cơ giúp khắc phục triệt để tình trạng 
khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Vì 
vậy, nghiên cứu đánh giá thực trạng khai thác 
bất hợp pháp nhằm tìm giải pháp ngăn chặn 
hành vi tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài 
là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Hai 
địa phương Nam Trung Bộ gồm Bình Định và 
Khánh Hòa, là hai nghề cá phát triển của cả 
nước để lựa chọn để khảo sát thực tế.
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu
Đánh giá thực trạng khai thác bất hợp pháp 

vùng biển nước ngoài đối với nghề cá tỉnh Bình 

Định và Khánh Hòa. Đồng thời, đề xuất giải 
pháp chấm dứt khai thác bất hợp pháp nhằm 
góp phần tháo gỡ Thẻ vàng của EC.

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Khai thác bất hợp pháp vùng biển nước 

ngoài đối với tàu khai thác xa bờ.
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: tỉnh Bình Định và 

Khánh Hòa.
Phạm vi thời gian: 01/2022 – 06/2022.  
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp thu thập thông tin 

thứ cấp
- Tổng hợp thông tin từ các công trình 

nghiên cứu quốc tế về khai thác IUU trên thế 
giới, làm căn cứ kế thừa các mô hình, giải pháp 
phù hợp để áp dụng vào Việt Nam.

- Tổng hợp thông tin từ các văn bản quyết 
định, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, báo cáo 
thống kê của trung ương, địa phương nghề cá 
Bình Định và Khánh Hòa liên quan đến tàu 
thuyền và ngư dân vi phạm vùng biển nước 
ngoài làm căn cứ đánh giá thực trạng vi phạm 
này ở các địa phương nghiên cứu.

2.5.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ 
cấp

a. Thu thập thông tin sơ cấp từ cán bộ 
quản lý 

Phỏng vấn sâu 10 cán bộ trực tiếp làm công 
tác quản lý nghề cá ở Chi cục Thủy sản và thảo 
luận 02 nhóm tập trung tại 2 địa phương nghiên 
cứu để đánh giá thực trạng tàu thuyền khai thác 
bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. Khảo sát 
sử dụng bảng “câu hỏi mở” soạn sẵn để khảo 
sát và thu thập thông tin một cách linh hoạt và 
đầy đủ nhất, đồng thời kết quả có tính đa chiều, 
khách quan dưới nhiều góc độ trong quản lý, 
đặc biệt ở khả sát theo nhóm.

b. Thu thập thông tin sơ cấp từ ngư dân
Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp 

phỏng vấn sâu để khảo sát ngư dân về các khía 
cạnh tình hình nguồn lợi thủy sản, ngư trường 
khai thác, động cơ chính dẫn đến tình trạng 
khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, ai là 
người quyết định chính về việc này?

Bên cạnh đó, nghiên cứu thực hiện khảo sát 
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theo mẫu câu hỏi được thiết kế sẵn một số thô-
ng tin về thực trạng khai thác, nhận thức ngư 
dân về các quy định về khai thác IUU và chống 
khai thác bất hợp pháp. Do nguồn lực phục vụ 
nghiên cứu có hạn, nghiên cứu sử dụng phương 
pháp xác định cỡ mẫu nghiên cứu theo công 
thức Taro Yamane [16] để khảo sát tổng số tàu 
khai thác xa bờ của Khánh Hòa (747 tàu) và 
Bình Định (3.262 tàu), cụ thể: 

2.1 eN
Nn

+
=

Trong đó:
- n: là số mẫu cần điều tra.
- N: là số lượng tàu cần nghiên cứu thực tế 

(747+3.262 = 4.009).
- Chọn độ tin cậy 90% nên mức độ sai lệch 

e = 0,1.
Theo công thức trên, số lượng mẫu cần 

khảo sát nghiên cứu là 98. Tuy nhiên, nghiên 
cứu đã khảo sát tròn 100 phiếu điều tra, phân 
bố đều ở 2 địa phương Bình Định, Khánh Hòa 
để tăng tính đại diện.

2.6. Phương pháp xử lý thông tin dữ liệu
Nghiên cứu thực hiện phương pháp tổng 

hợp và phân tích dữ liệu thông tin từ các văn 
bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn và công trình 
nghiên cứu trước. Các dữ liệu khảo sát được 
tổng hợp, làm sạch và phân tích thông qua các 
bảng biểu và hình vẽ. Sử dụng MS. Excel để 
phân tích số liệu khảo sát đưa ra thông tin định 
lượng phục vụ nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Nỗ lực của Việt Nam nhằm ngăn 
chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

3.1.1. Tình hình tàu cá vi phạm vùng biển 
nước ngoài

Trong 5 năm qua, mặc dù Việt Nam tích cực 
thực hiện nhiều giải pháp, tình trạng đánh bắt 
trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra 
nhưng có xu hướng giảm. Tàu thuyền và ngư 
dân được ghi nhận vi phạm vùng biển nước 
ngoài đã giảm từ 297 tàu (2.419 ngư dân) năm 
2017 – thời điểm nghề cá Việt Nam bị EC cảnh 
báo Thẻ vàng -  xuống còn 53 tàu (447 ngư 
dân) năm 2021 [4,11], chi tiết tại Bảng 1. Tuy 
vậy, khảo sát cho thấy số lượng tàu cá thực tế 
vi phạm có thể cao hơn nhiều số liệu được ghi 
nhận trong các báo cáo chính thức. 

Bảng 1. Thống kê tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài từ 2017 – 2021

Năm/ tàu/ngư dân 
vi phạm

2017 2018 2019 2020 2021

Tàu Ngư 
dân Tàu Ngư 

dân Tàu Ngư 
dân Tàu Ngư 

dân Tàu Ngư 
dân

Tổng số 297 2.419 179 1.146 253 1.205 92 556 53 447

M
ột

 số
 

qu
ốc

 g
ia

Indonesia 141 1.204 46 321 54 380 26 156 12 -
Malaysia 19 187 33 271 104 490 32 193 18 -
Thailan 33 198 27 149 30 121 15 50 5 -
Campuchia 19 64 23 100 32 143 19 157 - -

Khác 85 766 50 305 33 71 0 0 - -
Tổng hợp từ nguồn: [4,11] 

Thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu các cán 
bộ trực tiếp quản lý tàu thuyền tại các Chi cục 
Thủy sản cho thấy công tác thống kê chủ yếu 
từ dữ liệu tàu cá khai thác bất hợp pháp bị nước 
ngoài bắt giữ và thông báo về Việt Nam; hoặc 
tàu cá bị cơ quan quản lý phát hiện vi phạm 
thông qua hệ thống giám sát tàu cá (VMS). Các 
cơ quan quản lý không thể ghi nhận tàu thuyền 
không có hoặc ngắt kết nối thiết bị VMS để cố 
tình vào vùng biển nước ngoài đánh bắt bất hợp 

pháp. Bên cạnh đó, khảo sát thuyền trưởng cho 
thấy khi tàu thuyền khai thác ngoài vùng biển 
của quốc gia, ngư dân không bao giờ tiết lộ với 
bất kỳ ai, kể cả người thân và thậm chí cả chủ 
tàu hoặc thuyền viên.

3.1.2. Nỗ lực ngăn chặn tàu cá vi phạm 
vùng biển nước ngoài 

Có thể nói, giảm thiểu và ngăn chặn khai 
thác IUU nói chung và vi phạm vùng biển nước 
ngoài nói riêng đã được Việt Nam đặt ra để giải 
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quyết từ năm 2010 ngay khi Luật khai thác 
IUU của EC có hiệu lực triển khai. Tuy nhiên, 
hơn 10 năm về trước khi chưa bị cảnh báo thẻ 
vàng; việc thực thi pháp luật và triển khai các 
giải pháp ví dụ như Chỉ thị 689 của Thủ tướng 
Chính phủ về ngăn chặn và giảm thiểu tàu cá 
và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ 
dường như không hiệu quả [2,5]. 

Tiếp đó, năm 2017 Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Công điện 732 về ngăn chặn, giảm 
thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam 
khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước 
ngoài [6]. Tuy vậy, một lần nữa, yêu cầu của 
cấp chính quyền cao nhất về chấm dứt tàu cá vi 
phạm vùng biển nước ngoài chỉ dừng lại ở chỉ 
thị trên giấy chứ chưa đến thực tiễn. Hệ quả là 
Việt Nam bị EC cảnh báo Thẻ vàng vào ngày 
23/10/2017.

Sau khi bị thẻ vàng, chỉ sau 2 tháng, Chính 
phủ tiếp tục ra Chỉ thị 45 ngày 13/12/2017 về 
yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 
cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về 
chống khai thác IUU [7]. Cụm từ “cấp bách” 
đã nói lên tất cả khi Việt Nam gặp nhiều rào 
cản khi bị thẻ vàng, trong đó cần tập trung giải 
quyết tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm 
vùng biển nước ngoài. Các giải pháp đưa ra rất 
mạnh mẽ và kiên quyết. Đặc biệt là yêu cầu cụ 
thể Chủ tịch tỉnh, nhất là các tỉnh trọng điểm 
về tàu cá vi phạm (Bình Định, Kiên Giang, Cà 

Mau…) phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, đồng 
bộ có hiệu quả để chấm dứt tình trạng vi phạm 
vùng biển nước ngoài sau đó 8 tháng, tức là 
trước 30/6/2018 (mục tiêu lần 1). Khi mục tiêu 
này không đạt được, đầu năm 2018, Chính phủ 
ban hành Quyết định số 78 về việc phê duyệt 
Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, 
giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không theo quy định 
đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu lần 2 đặt ra là 
cuối năm 2020 [8]. Mục tiêu lần 2 cũng không 
khả thi và lần gần nhất là năm 2021, Chính 
phủ đặt mục tiêu lần 3 theo Thông báo số 245 
của Thủ tướng yêu cầu chấm dứt vào cuối năm 
2021 [10]. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy 
tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn 
nan giải. Như vậy, cả 3 mục tiêu Chính phủ đặt 
ra nhằm chấm dứt tình trạng khai thác bất hợp 
pháp đều không đạt được.

3.2. Tình hình vi phạm vùng biển nước 
ngoài của tàu cá Khánh Hòa, Bình Định

Tính từ năm 2018, thời điểm triển khai 
quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU và 
tháo gỡ Thẻ vàng của EC; Bình Định có tổng 
số 68 tàu thuyền vi phạm, Khánh Hòa chỉ có 5 
tàu. Sau tháng 10/2018 đến thời điểm nghiên 
cứu, Khánh Hòa không ghi nhận trường hợp 
nào khai thác trái phép vùng biển nước ngoài 
(Bảng 2). 

Bảng 2: Xu hướng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ giai đoạn 2017-2021

Năm
Bình Định Khánh Hòa
Tàu thuyền (chiếc) Thuyền viên (người) Tàu thuyền (chiếc) Thuyền viên (người)

2017 21 177 13 140
2018 22 175 5 40
2019 19 130 0 0
2020 11 75 0 0
2021 16 97 0 0
Tổng 89 654 18 180

Tổng hợp từ nguồn: [1,3]
Khảo sát cho thấy 100% ngư dân hiểu về 

quy định chống khai thác IUU, đặc biệt là hệ 
quả khi khai thác trái phép vùng biển nước 
ngoài. Hầu hết ngư dân chấp hành tốt các quy 
định để giúp nghề cá nước nhà sớm tháo gỡ 
được Thẻ vàng. Cụ thể, Khánh Hòa không còn 

ghi nhận tàu thuyền khai thác vùng biển nước 
ngoài từ cuối 2018. Trong khi đó tính đến năm 
2021, Bình Định chỉ có 16 tàu vi phạm chiếm 
0,3% so với tổng quy mô tàu cá toàn tỉnh là 
5.967 và chiếm 0,5% so với quy mô tàu cá quy 
định khai thác xa bờ (3.262 tàu thuyền). Khảo 
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sát cán bộ quản lý nghề cá thấy rằng, Khánh 
Hòa không ghi nhận tàu vi phạm là vì ngư dân 
tuân thủ, chấp hành tốt quy định và số tàu khai 
thác xa bờ số lượng không nhiều, chỉ có 747 
chiếc (chưa đến 1/5 quy mô tàu khai thác xa 
bờ của tỉnh Bình Định). Đáng chú ý, tàu cá vi 
phạm của Bình Định được ghi nhận hầu hết là 
nhóm tàu thường xuyên đi khai thác và về các 
cảng ngoài tỉnh mà không về địa phương nên 
khó quản lý và xử lý vi phạm.

3.3. Đánh giá về chống khai thác bất hợp 
pháp vùng biển nước ngoài 

Trong 4 năm vừa qua, chống khai thác IUU 
để gỡ bỏ thẻ vàng của EC và ngăn chặn đánh 
bắt bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài là 
nhiệm vụ ưu tiên thực hiện từ cấp cao nhất 
(trung ương) xuống cấp thấp hơn (các địa 
phương). Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đã 
có nhiều biện pháp khẩn trương và quyết liệt để 
ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển 
nước ngoài, cụ thể:

Thứ nhất, các địa phương ven biển thực hiện 
nghiêm túc văn bản chỉ đạo, quy phạm pháp 
luật đồng thời thành lập Ban chỉ đạo chống 
khai thác IUU cũng như ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể nhằm chống 
khai thác bất hợp pháp đạt hiệu quả, đảm bảo 
phù hợp với đặc điểm thực tiễn của mỗi địa 
phương.

Thứ hai, trong quá trình thực thi, cơ quan 
chức năng của địa phương ven biển đưa nhiều 
biện pháp tăng tính trách nhiệm, ví dụ tỉnh 
Bình Định đưa nội dung “Tàu cá vi phạm vùng 
biển nước ngoài” vào Tiêu chí Thi đua - Khen 
thưởng hàng năm. Mô hình này cũng được 
nhân rộng ở các địa phương khác trên cả nước. 
Theo đó, người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình 
trạng tàu cá vi phạm vùng nước nước ngoài. 
Người đứng đầu chính quyền địa phương cấp 
dưới phải chịu trách nhiệm về vấn đề này và 
bị cấp trên phê bình và quy trách nhiệm nếu 
tàu cá thuộc địa phương quản lý vi phạm. Bên 
cạnh đó, tàu cá khai thác bất hợp pháp được 
công khai trên các phương tiện truyền thông 
và được đưa vào danh sách đen ở cơ quan quản 
lý nghề cá trung ương (https://tongcucthuysan.

gov.vn/iuu/). 
Thứ ba, thông qua các biểu ngữ và áp phích 

đặt tại cảng cá và trên cabin tàu, các địa phương 
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
chủ tàu và thuyền trưởng. Cụ thể (i) thông tin 
về ranh giới trên biển và ngư trường khai thác 
hợp pháp và (ii) hệ quả từ cảnh báo thẻ vàng 
của EC cũng như ảnh hưởng tiêu cực của khai 
thác IUU đến kinh tế xã hội nói chung. Đáng 
chú ý, hàng năm chính quyền địa phương tổ 
chức cho ngư dân ký “Cam kết KHÔNG đánh 
bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài” trước 
khi tàu rời cảng. Ngoài ra, Bình Định còn thành 
lập Hội phụ nữ chống khai thác IUU là vợ của 
chủ tàu, thuyền trường và thuyền viên để tuyên 
truyền cũng như hỗ trợ địa phương chống khai 
thác IUU, sớm tháo gỡ thẻ vàng.

Bên cạnh đó, các địa phương đã và đang áp 
dụng các biện pháp khác nhằm tăng cường khả 
năng ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển lân 
cận. Nghiên cứu cho thấy bên cạnh việc thực 
thi pháp luật, xử phạt hành chính theo Nghị 
định 42 với mức xử phạt lên đến 1 tỷ đồng [9]; 
tỉnh Bình Định và Khánh Hòa còn áp dụng chế 
tài riêng của địa phương như cắt bỏ chính sách 
hỗ trợ vay vốn theo Nghị định 67 quy định một 
số chính sách phát triển nghề cá và trợ cấp xăng 
dầu theo chính sách Quyết định 48 quy định về 
trợ cấp nhiên liệu đối với tàu đánh bắt xa bờ. 

Thứ tư, công tác trang bị, lắp đặt thiết bị 
VMS cho tàu cá đạt được nhiều kết quả tích 
cực. Đây là biện pháp quan trọng để phòng 
ngừa, ngăn chặn khai thác bất hợp pháp ở 
vùng biển nước ngoài, đặc biệt là cảnh báo kịp 
thời khi tàu thuyền đến gần hoặc vượt đường 
ranh giới trên biển. Đến năm 2021, 83% tàu 
thuyền cả nước được trang bị VMS theo quy 
định, trong đó Khánh Hòa đạt 97%, Bình Định 
đạt 100% [15]. Các địa phương ven biển Nam 
Trung Bộ có một số chính sách khuyến khích 
như: i) trợ giá cho chủ tàu khi trang bị VMS 
(hỗ trợ 50% - 100% giá thiết bị VMS); ii) chính 
sách trao tặng VMS cho ngư dân thông qua các 
tổ chức chính trị - xã hội [1,3]. Ngoài ra, các 
địa phương cũng đưa ra quy định, quy trình 
tiếp nhận, cung cấp và xử lý dữ liệu VMS trên 
các tàu cá có chiều dài từ 15 – 24m đang hoạt 
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động trên biển, bao gồm cả việc xử lý các tàu 
bị ngắt kết nối VMS và tàu vi phạm. Quy trình 
đã quy định trách nhiệm cụ thể của các bên 
liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
UBND cấp huyện và chủ tàu cá trong việc ngăn 
chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước 
ngoài [12].

3.4. Một số nguyên nhân dẫn đến tàu cá 
vi phạm vùng biển nước ngoài

Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu và thảo luận 
nhóm với cán bộ quản lý nghề cá, các nguyên 

nhân gây ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển 
nước ngoài được nhận diện, làm cơ sở nghiên 
cứu khảo sát sâu hơn từ khía cạnh ngư dân. 
Nghiên cứu xác định một số nguyên nhân chủ 
yếu dẫn đến tàu thuyền và ngư dân đi khai thác 
vùng biển nước ngoài chi tiết ở Bảng 3.

Có 100% ngư dân tham gia phỏng vấn đều 
cho rằng vùng biển nước ngoài như Malaysia, 
Indonesia, Brunei và Thái Lan có nguồn lợi 
thủy sản dồi dào và phong phú với một số 
loài thủy sản giá trị kinh tế cao như Sâm dừa, 
Nhum… 91% trong số họ đánh giá ngư trường 

Bảng 3: Một số nguyên nhân chính dẫn đến tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (n=100)

TT Nguyên nhân Tỷ lệ khảo sát (%)* Ghi chú

1 Nguồn lợi thủy sản vùng biển nước ta 
cạn kiệt 91

2 Nguồn lợi thủy sản vùng biển nước 
ngoài dồi dào, phong phú 100 Có nhiều loài giá trị kinh tế 

cao (Sâm dừa…)

3 Có qúa nhiều tàu thuyền khai thác 
trong vùng biển nước ta 90

4
Hiệu quả kinh tế khi khai thác ở vùng 
biển nước ta thấp, thậm chí nhiều 
chuyển biển bị thua lỗ

90

5 Hiệu quả kinh tế khai thác ở vùng biển 
nước ngoài cao gấp 2-3 lần 92 3 chuyến là có thể 

chấp nhận mất tàu

6
Lý do khác (Ngư trường quen thuộc, vô 
tình tàu vượt ranh giới, lỗi mất kết nối 
VMS…)

19

Ghi chú: * là khảo sát nhiều lựa chọn.

vùng biển nước ta cạn kiệt dẫn đến khai thác 
thường xuyên bị thua lỗ. 

Khoảng 92% ngư dân khảo sát ước tính 
hiệu quả kinh tế cao (từ 2-3 lần/chuyến biển) 
khi khai thác ở vùng biển nước ngoài so với 
ngư trường nước ta. Ngư dân nhận thức rõ việc 
đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài rủi 
ro cao nếu bị cơ quan chức năng nước ngoài 
bắt giữ thì hậu quả nặng nề chẳng hạn như: tàu 
bị đánh đắm hoặc đốt cháy, và thuyền viên bị 
giam tù. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận rủi ro vì 
mục tiêu là có được lợi nhuận cao. Ngư dân 
nhận định nếu may mắn đi khai thác “chót lọt” 
khoảng 2 chuyến biển trái phép ở nước ngoài 
trở về thì sẽ chấp nhận bị bắt giữ hoặc bỏ tàu ở 
chuyến biển thứ 3. Ngoài ra, có 19% ngư dân 
khảo sát (trong đó có một số ngư dân đã từng 

khai thác vùng biển nước ngoài) cho rằng khu 
vực được xác định là vùng biển nước ngoài, 
lâu nay là ngư trường khai thác truyền thống 
và quen thuộc với họ. Một số trường hợp ngư 
dân đi theo đán cá mà quên đi việc tàu đã vượt 
qua ranh giới trên biển, xâm phạm vùng biển 
nước ngoài. Cũng có trường hợp thuyền trưởng 
không nắm được vị trí tàu mình đang khai thác 
ở vùng biển nước ngoài do lỗi kết nối của thiết 
bị VMS. 

Khảo sát về chủ thể quyết định chính về 
vi phạm này: 48% ngư dân trả lời quyết định 
xâm phạm vùng biển nước ngoài là do thuyền 
trưởng. Trong khi đó, vì lo toan chi phí tiền 
công cho thuyền viên và nhiên liệu, cả thuyền 
trưởng và chủ tàu thống nhất với nhau (20% 
ngư dân khảo sát nhận định). Trong một số 
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trường hợp, chủ tàu quyết định và yêu cầu 
thuyền trưởng điều động tàu đi ra vùng nước 
quốc gia láng giềng đánh bắt để đạt sản lượng 
và hiệu quả kinh tế cao nhất có thể (hình 1). 

Hình 1: Người quyết định về việc khai thác 
vùng biển nước ngoài.

Như vậy có thể thấy vấn đề quyết định khai 
thác bất hợp pháp chủ yếu là chủ thể trực tiếp 
vận hành tàu thuyền trên biển (tức là thuyền 
trưởng). Cho dù chủ tàu yêu cầu nhưng thuyền 
trường có quyền không thực hiện. Vì động cơ 
kinh tế nên thuyền trưởng bất chấp quy định 
cũng như những nhắc nhờ và cảnh báo hậu quả 
từ cơ quan chức năng để thực hiện hành vi vi 
phạm nghiêm trọng này, nhất là trong bối cảnh 
nguồn lợi thủy sản ở quốc gia làng giềng khá 
dồi dào và phong phú nên lợi nhuận kinh tế 
cao. Tuy nhiên, vấn đề thực thi pháp luật và 
xử phạt các hành vi khai thác bất hợp pháp ở 
vùng biển nước ngoài còn yếu. Nhiều quyết 
định xử phạt vẫn “nằm trên giấy”, tức là chúng 
“án binh bất động” không được thực thi. Ví 
dụ ở Bình Định, giai đoạn 2020-2021, UBND 
tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính 14 tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, 
với số tiền 12,6 tỷ đồng nhưng đến nay chưa có 
quyết định nào được thực thi [3].

3.5. Giải pháp khắc phục tình trạng tàu 
cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm 
khắc phục tình trạng này gồm: 

Tăng cường hợp tác quốc tế để phân định 
vùng biển giáp ranh/chồng lấn và hợp tác đưa 
tàu cá Việt Nam đi khai thác hợp pháp vùng 
biển nước ngoài; 

Cân đối hài hòa về tình trạng nguồn lợi và 
quy mô cường lực khai thác theo hướng phân 
bổ hạn ngạch cho mỗi địa phương cũng như có 
chính sách chuyển đổi sinh kế; 

Có cơ chế phối hợp cụ thể và phân định rõ 
trách nhiệm của các bên liên quan; và 

Đổi mới phương thức và cách làm tuyên 
truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng 
ngư dân ven biển. 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận
Có thể nói, cơ quan quản lý từ trung ương 

xuống địa phương có nhiều cố gắng trong cải 
cách thể chế, thực thi pháp luật chống khai 
thác IUU, đưa vấn đề “Tàu cá vi phạm vùng 
biển nước ngoài” vào Tiêu chí Thi đua - Khen 
thưởng hàng năm. Tuy vậy, khai thác bất hợp 
pháp vùng biển nước ngoài của tàu cá Việt 
Nam nói chung và khu vực Nam Trung Bộ nói 
riêng vẫn còn nan giải. Một số nguyên nhân cơ 
bản được xác định như nguồn lợi thủy sản vùng 
biển Việt Nam cạn kiệt, một số ngư trường khai 
thác bị chồng lấn với vùng biển nước ngoài; 
thực thi pháp luật của ngư dân cũng như cán bộ 
quản lý còn hạn chế trong khi trách nhiệm của 
các bên liên quan chưa rõ ràng; nhận thức của 
ngư dân còn thấp, chủ yếu do lợi ích kinh tế mà 
cố tình khai thác bất hợp pháp… 

4.2. Kiến nghị
Để các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và 

chấm dứt khai thác IUU nói chung và đánh bắt 
bất hợp pháp vùng biển nước ngoài nói riêng 
được khả thi, một số kiến nghị đến các bên liên 
quan như sau:

a. Đối với Chính phủ
Rà soát và điều chỉnh quy định xử phạt liên 

quan đến nghề cá theo hướng nâng mức xử 
phạt, kể cả “hình sự hóa” đối với ngư dân vi 
phạm vùng biển nước ngoài nhằm tăng tính răn 
đe. Đồng thời, cần phối hợp đàm phán với các 
quốc gia láng giềng trong xử lý vấn đề chồng 
lấn và tranh chấp vùng biển, làm căn cứ phân 
định rõ ràng ngư trường vùng biển mỗi quốc 
gia. 

Ngoài ra, ưu tiên tập trung đầu tư nguồn lực 
cho đánh giá trữ lượng nguồn lợi làm căn cứ cơ 
cấu lại quy mô khai thác phù hợp; và chú trọng 
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công tác tuần tra, thanh tra và kiểm soát trên 
biển, đặc biệt là vùng giáp ranh với vùng biển 
nước ngoài.

b. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn; Tổng cục Thủy sản

 Tham mưu cho Chính phủ và hướng dẫn 
các địa phương trong việc phân định rõ trách 
nhiệm của các bên liên quan, ưu tiên các nguồn 
lực để phân bổ hạn ngạch cường lực và sản 
lượng khai thác mỗi địa phương. Quy định và 
hướng dẫn cụ thể liên quan đến lắp đặt VMS; 
xử lý các vấn đề liên quan đến giám sát tàu cá 
trên biển.

c. Đối với các cơ quan chức năng liên quan
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cần tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm tra và giám sát 
hoạt động khai thác ở các vùng giáp ranh, nhất 
là khu vực tranh chấp và chồng lấn để kịp thời 

ngăn chặn hoạt động đánh bắt thủy sản ở vùng 
biển nước ngoài. 

d. Đối với UBND tỉnh và Chi cục Thủy sản 
các địa phương

 Quyết liệt hơn nữa trong thực thi pháp luật 
thông qua xử phạt và thi hành án phạt nghiêm 
minh hành vi khai thác bất hợp pháp vùng 
biển quốc gia láng giềng. Bên cạnh đó, không 
ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền hiệu 
quả để nâng cao nhận thức cộng đồng ngư dân 
về khai thác IUU, hệ quả của Thẻ vàng và tình 
trạng xâm phạm vùng biển nước ngoài.

e. Đối với ngư dân
Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; 

thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn 
của cơ quan quản lý liên quan đến khai thác 
IUU, vấn đề khai thác bất hợp pháp vùng biển 
nước ngoài và hệ lụy của hành vi này.
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